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Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (2điểm) 
a/  0 ; 1; 2; ….; ….; ….; 6 ; ….; 8; ….; 10 
b/ 10 ; 9 ;….;….; 6;….; 4;….; 2 ;….; 0 
c/ Đọc và viết các số  
Ví dụ:   6: sáu            7:……….;          10:……….. 
            Hai : 2 Bốn:……;       Chín:………. 
 
Bài 2: Tính. (2,5điểm) 
 

a/  5 + 5 =   …...             5 + 2 + 3 =  …… 
    10 – 4 = ….. .    10 – 6 – 2 = …… 
 
b/  7  9  3   8 
      +        -       +        - 

2  0  7   4 
 
  ………….     ………..     ………..        ………. 

              
Bài 3 : Điền dấu  (>, < , =) vào ô vuông.  (1 điểm) 
 
a/ 6 + 3    9  ; 9  5 + 0       b/ 6 – 3   6 + 3 ; 7 – 2    3 + 3 
 
Bài 4: Số?  (1điểm). 
 
5 +         = 8; 9 –            = 5;     + 5  =  10;      7 -              =  2 
 
Bài 5: Viết các số sau: 7, 4, 0, 2, 8 .  (1điểm) 
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 
 
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
  
 
Bài 6: (1điểm) 
Hình vẽ bên có:     

          Điểm 

 

 

Lời phê của giáo 

viên 

Người coi 

KT:……………………………. 

Người chấm 

KT:…………………………. 
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a/ Có……………….. hình tam giác 
b/ Có……………….. hình chữ nhật 
 
Bài 7: Viết phép tính thích hợp (1,5 điểm) 
a/ Có : 10 con chim 
    Bay đi: 3 con  chim  
    Còn lại…..con chim ? 
 
b/ Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       =        

7 

                             

=      10 
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ĐÁP ÁN 

 
Bài 1: ( 2điểm) 
Viết đúng mỗi số thích hợp vào mỗi chỗ chấm câu a và câu b được 0,1 điểm. Viết sai 
không được điểm. 
a/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 ( 0,5 điểm) 
b/ 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0  ( 0,5 điểm) 
c/ Đọc và viết các số đúng mỗi ý được 0,25 điểm. 
7: bảy         10: mười 
Bốn: 4         Chín: 9 
 
Bài 2: (2,5điểm)  
Tính đúng cột thứ nhất câu a mỗi dòng được 0,25 điểm. Tính sai không được điểm. 
Tính đúng cột thứ hai câu a mỗi dòng được 0, 5 điểm. Tính sai không được điểm. 
a/  5 + 5 =  10    5 + 2 + 3 = 10  

10 – 4 = 6    10 – 6 – 2 = 2  
 

b/  Tính đúng mỗi cột được 0,25đ. Tính sai không được điểm.  
 7  9  3            8 
      +        -       +        - 

2  0  7   4 
 
          9                   9                10                    4 
   

Bài 3 : ( 1điểm) 
Điền dấu vào ô trống mỗi dòng được 0,25 điểm. Điền dấu sai không được điểm.  
 
a/ 6 + 3    9  ;  9          5+ 0         b/ 6 – 3   6 + 3 ; 7 – 2    3 + 3 
  
Bài 4: (1 điểm)  
Viết đúng mỗi số vào mỗi ô vuông được 0,25 điểm.               
Bài 5: ( 1 điểm)  
Viết đúng mỗi số theo thứ tự câu a được 0,5điểm. Viết sai không được điểm. 
Viết đúng mỗi số theo thứ tự câu b được 0,5điểm. Viết sai không được điểm 
 
Bài 6: (1điểm). 
Điền đúng 2 hình tam giác được  0,5điểm 
Điền đúng 3 hình chữ nhật  được 0,5điểm 
 
Bài 7: (1,5điểm) 
a/ Viết đúng phép tính thích hợp câu a được 0.5 điểm. Viết sai không được điểm 
 
b/  Điền số và dấu thích hợp câu b mỗi ý được 0.5 điểm. ( Có nhiều đáp án)  10 - 3      =  7 
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Ví dụ: 
     
  
 
 
 

 

3 + 4     =      7 10  -  0       =             10 


